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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TÀI CHÍNH 


Số:         /TTr - STC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày         tháng 6 năm 2026


	“DỰ THẢO”


TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không 
kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3586/UBND-KTN ngày 19/5/2026 về việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm các nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Cơ sở pháp lý

Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định: “Giá tính thuế tài nguyên tại Bảng giá tính thuế tài nguyên phải phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại Khung giá tính thuế tài nguyên”.

Tại khoản 2, Điều 2 Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

2. Sửa đổi khoản 5.3 Điều 6 như sau:

“Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo liền kề.
Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên hoặc văn bản quy định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính cung cấp thông tin và gửi văn bản về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên.”

2. Cơ sở thực tiễn

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính về xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng từ ngày 01/01/2026.

Tại khoản 2, 3 Điều 2 Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định:

“2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Có trách nhiệm theo dõi, rà soát các loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Quyết định này kịp thời phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên cho phù hợp; 
b) Phối hợp đề xuất Bảng giá tính thuế tài nguyên năm tiếp theo gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
3. Thuế tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định tại Quyết định này;
b) Trong quá trình thực hiện thu thuế tài nguyên mà phát sinh trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên thì Thuế tỉnh thông báo cho Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính nhận được Văn bản số 2424/SNNMT-ĐCKS ngày 22/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026; Văn bản số 2733/SNNMT-ĐCKS ngày 07/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026; Văn bản số 3324/SNNMT-ĐCKS ngày 25/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị điều chỉnh Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026; Văn bản số 1192/TQU-NVDTPC ngày 06/5/2026 của Thuế tỉnh về việc đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Nội dung Văn bản Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh đề xuất Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2026 cho một số loại khoáng sản tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh với lý do như sau:

- Sửa đổi tên khoáng sản mã nhóm II1 từ “Đất khai thác để xây dựng công trình” thành “Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình” cho phù hợp với Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bổ sung Khoáng nhóm IV mã II10, đơn giá đề xuất 66.000 đồng/m3.

- Bổ sung đá Granit bán phong hóa mã II807 do phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Điều chỉnh bổ sung mã và tên loại tài nguyên cấp 4 theo từng mức tỷ lệ phần trăm của hợp phần có ích trong khoáng sản đối với caolanh, felspat để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (theo kiến nghị của các Công ty tại các Văn bản: Văn bản số 05/CV-LP ngày 20/3/2026 của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Lộc Phát về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá tài nguyên năm 2026 để tháo gỡ khó khăn; Văn bản số 25/CV-ĐA ngày 25/3/2026 của Công ty TNHH Đại An về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá thuế tài nguyên năm 2026 đối với kaolin felspat và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Văn bản số 08/CV-SL ngày 25/3/2026 của Công ty TNHH Sơn Lâm CĐP về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá thuế tài nguyên năm 2026 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với kaolin felspat trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 156/CV-HP ngày 11/5/2026 của Công ty TNHH Hiệp Phú về việc bổ sung, điều chỉnh giá thuế tài nguyên kaolin - felspat và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp).

Tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 (viết tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) quy định:
“1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành bằng văn bản của cơ quan,người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này hoặc luật, nghị quyết của Quốc hội có quy định khác”.

Từ các quy định nêu trên, cần thiết phải xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH.

1. Mục đích: 

Để quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh về trước mắt và lâu dài, tránh lãng phí tài nguyên tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đồng thời, giúp cho các tổ chức, cá nhân có căn cứ để thực hiện kê khai, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh theo quy định
Thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định của Luật Thuế tài nguyên, Luật Khoáng sản, Luật Giá, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế tài nguyên, Luật Khoáng sản,  pháp luật có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo phù hợp về quy định của tỉnh và pháp luật của Nhà nước.
2. Quan điểm: 

Việc ban hành phải đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật và các chính sách về giá tính thuế tài nguyên, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Sở Tài chính đã thành lập tổ soạn thảo dự thảo Quyết định và xây dựng Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định.
Ngày 01/6/2026, trên cơ sở đề xuất của Thuế tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đã có Văn bản số …...../STC-GCS về việc xin ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến ngày 05/6/2026 đã có .... cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến đã có ý kiến tham gia. (Có Biểu tổng hợp các ý kiến tham gia kèm theo).
Căn cứ Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị vào Dự thảo Quyết định, ngày 06/6/2026, Sở Tài chính đã hoàn thiện các nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Công văn số ......./STC-GCS.
Ngày ..../6.2026, Sở Tài chính nhận được Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Quyết định theo đúng ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Có Báo cáo tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp kèm theo).
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định gồm 2 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành 

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): Không có
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Quyết định: Quyết định ban hành không phát sinh kinh phí.
2. Thời gian trình ban hành: Trước ngày 25/6/2026
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi một số nội dung của Phụ lục II Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại ban hành kèm theo Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
 (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Báo cáo tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;(3) Bản so sánh thuyết minh nội dung dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; (4) Tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị)
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở Tài chính;  
- Sở Tư pháp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Lưu: VT, GCS (Lê Hà).
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